
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về gói thầu: 

- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ lao động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 

2026 - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV.  

 - Chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam 

- Công Chế biến than Quảng Ninh - TKV 

 - Nguồn vốn: Chi phí hoạt động SXKD năm 2026 của Chi nhánh Tập đoàn 

công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - 

TKV. 

 - Số lượng lao động dự kiến thuê: 50 lao động (Số lượng cụ thể căn cứ vào 

tình hình thực hiện thực tế thể hiện tại bảng chấm công hàng tháng) 

- Nội dung công việc: Đáp ứng nhu cầu lao động đảm bảo sản xuất kinh 

doanh năm 2026 của Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng, từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 

31/12/2025 bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ. 

2. Mục tiêu công việc:  

 Đáp ứng nhu cầu lao động đảm bảo sản xuất kinh doanh năm 2026 của 

Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV. 

Nhà thầu cung cấp lao động đảm bảo hoàn thành công việc theo yêu cầu và 

tiến độ sản xuất kinh doanh của Chủ đầu tư. 

Nhà thầu đảm bảo việc được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cung ứng 

dịch vụ lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và chịu trách nhiệm về các chứng 

chỉ, bằng cấp của lao động phù hơp với vị trí công việc được thuê. 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:  

TT Nội dung công việc - dịch vụ 

Số lượng 

lao động, 

người 

Số tháng Ghi chú 

I 

Công nhân bảo vệ tài sản, đảm 

bảo an ninh trật tự tại Văn 

phòng Công ty, Văn phòng các 

phân xưởng 

6   

1 

Công nhân bảo vệ tài sản, đảm bảo 

an ninh trật tự tại Văn phòng Công 

ty, Văn phòng các phân xưởng: 

Văn phòng Công ty 

5 12 
Đảm bảo an toàn, an 

ninh trật tự, tài sản 

2 
Công nhân bảo vệ tài sản, đảm bảo 

an ninh trật tự tại Văn phòng Công 
1 12 

Đảm bảo an toàn, an 

ninh trật tự, tài sản 



TT Nội dung công việc - dịch vụ 

Số lượng 

lao động, 

người 

Số tháng Ghi chú 

ty, Văn phòng các phân xưởng: 

Phân xưởng Chế biến than Cửa 

Ông 

II 

Công nhân bảo vệ kho than; 

Công nhân bảo vệ thiết bị của 

Phân xưởng Vận tải Ô tô và cơ 

giới 

28   

1 
Công nhân bảo vệ kho than: Phân 

xưởng Chế biến than Làng Khánh 
5 12 

Đảm bảo an toàn, an 

ninh trật tự, tài sản 

2 
Công nhân bảo vệ kho than: Phân 

xưởng Chế biến than Hà Tu 
5 12 

Đảm bảo an toàn, an 

ninh trật tự, tài sản 

3 
Công nhân bảo vệ kho than: Phân 

xưởng Chế biến than Cửa Ông 
5 12 

Đảm bảo an toàn, an 

ninh trật tự, tài sản 

4 
Công nhân bảo vệ thiết bị của Phân 

xưởng Vận tải Ô tô và cơ giới 
5 12 

Đảm bảo an toàn, an 

ninh trật tự, tài sản 

5 
Công nhân bảo vệ kho than: Phân 

xưởng Chế biến than Uông Bí 
5 12 

Đảm bảo an toàn, an 

ninh trật tự, tài sản 

6 

Công nhân bảo vệ kho than: Phân 

xưởng Khai thác, chế biến đất đá 

thải mỏ 

3 12 
Đảm bảo an toàn, an 

ninh trật tự, tài sản 

III 

Công nhân gia công phân tích 

chất lượng than (báo cáo cho 

phòng KCS) 

5   

1 

Công nhân gia công phân tích chất 

lượng than (báo cáo cho phòng 

KCS): Phân xưởng Chế biến than 

Làng Khánh 

2 12 

Gia công, phân tích 

các chỉ tiêu chất 

lượng 

2 

Công nhân gia công phân tích chất 

lượng than (báo cáo cho phòng 

KCS): Phân xưởng Chế biến than 

Hà Tu 

2 12 

Gia công, phân tích 

các chỉ tiêu chất 

lượng 

3 

Công nhân gia công phân tích chất 

lượng than (báo cáo cho phòng 

KCS): Phân xưởng Chế biến than 

Cửa Ông 

1 12 

Gia công, phân tích 

các chỉ tiêu chất 

lượng 

IV Công nhân nấu ăn giữa ca 4   

1 
Công nhân nấu ăn giữa ca: Phân 

xưởng Chế biến than Làng Khánh 
1 12 

Đảm bảo bữa ăn cho 

người lao động 



TT Nội dung công việc - dịch vụ 

Số lượng 

lao động, 

người 

Số tháng Ghi chú 

2 
Công nhân nấu ăn giữa ca: Phân 

xưởng Chế biến than Hà Tu 
1 12 

Đảm bảo bữa ăn cho 

người lao động 

3 
Công nhân nấu ăn giữa ca: Phân 

xưởng Chế biến than Cửa Ông 
1 12 

Đảm bảo bữa ăn cho 

người lao động 

4 
Công nhân nấu ăn giữa ca: Phân 

xưởng Vận tải Ô tô và cơ giới 
1 12 

Đảm bảo bữa ăn cho 

người lao động 

V 

Công nhân vẫy đầu đường, 

thống kê chấm chuyến; Công 

nhân thống kê sản lượng vận 

chuyển bốc xúc; Công nhân 

kiểm tu TB vận tải: 

4   

1 

Công nhân thống kê sản lượng vận 

chuyển bốc xúc; Công nhân kiểm 

tu TB vận tải: Phân xưởng Vận tải 

Ô tô và cơ giới 

1 12 

Đảm bảo ghi đúng, đủ 

và chính xác số chuyến 

xe, số lượng than 

2 

Công nhân vẫy đầu đường, thống 

kê chấm chuyến:Phân xưởng Khai 

thác, chế biến đất đá thải mỏ 

3 12 

Đảm bảo ghi đúng, đủ 

và chính xác số chuyến 

xe, số lượng than 

VI 
Công nhân vệ sinh công nghiệp, 

chọc máng, xúc gầm băng tải: 
3   

1 

Công nhân vệ sinh công nghiệp, 

chọc máng, xúc gầm băng tải: 

Phân xưởng Chế biến than Làng 

Khánh 

2 12 
Đảm bảo vệ sinh môi 

trường 

2 
Công nhân vệ sinh công nghiệp: 

Phân xưởng Vận tải Ô tô và cơ giới 
1 12 

Đảm bảo vệ sinh môi 

trường 

Cộng (I+II+III+IV+V+VI) 50   

- Thời gian làm việc: Khoán gọn từ đủ 20 đến 26 công/tháng; ngày làm việc 

đủ 08 giờ, làm việc theo ca kíp, đúng thời gian quy định. 

3.1. Yêu cầu về điều kiện cung ứng dịch vụ lao động: 

Nhà thầu tham dự có một trong các ngành nghề trong đăng ký kinh doanh 

là cung ứng lao động còn hiệu lực. 

3.2. Yêu cầu về người lao động cho từng vị trí cụ thể: 

Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả công việc 

I 
1. Công nhân bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự tại Văn phòng 

Công ty, Văn phòng các phân xưởng: 

1.1. Nội dung công việc yêu cầu: 



Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả công việc 

- Kiểm soát, ghi chép thông tin về họ tên, thời gian người ra vào cơ quan, 

văn phòng. 

- Nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại cơ quan, văn phòng. 

- Bảo vệ tài sản của cơ quan, văn phòng. 

- Báo cáo với người quản lý khi có các trường hợp gây mất an toàn, an 

ninh trật tự tạo cơ quan, văn phòng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công. 

1.2. Yêu cầu về nhân sự: 

- Là công dân Việt Nam, có độ tuổi từ 18 trở lên; Đối với lao động đã về 

hưu phải có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Hàng năm phải có giấy khám sức khỏe để đủ điều kiện để làm việc (Nhà 

thầu cung cấp giấy khám sức khỏe). 

- Trình độ: Tốt nghiệp văn hoá 09/12 trở lên. 

- Không tàng trữ vũ khí, sử dụng các chất kích thích, chất gây nghiện.  

- Số năm kinh nghiệm của lao động trong công việc: Tối thiểu 1 năm. 

- Được huấn luyện an toàn Bước 1 trước khi vào làm việc. 

(Nhà thầu cung cấp danh sách lao động dự kiến cho Công ty Chế biến 

than Quảng Ninh - TKV theo số lượng yêu cầu) 

II 

2. Công nhân bảo vệ kho than; Công nhân bảo vệ thiết bị của Phân 

xưởng Vận tải Ô tô và cơ giới 

2.1. Nội dung công việc yêu cầu: 

- Kiểm soát, ghi chép thông tin về họ tên, thời gian người ra vào cơ quan, 

văn phòng phân xưởng, kho than thuộc các phân xưởng. 

- Phối hợp với Công an nơi cơ quan đóng trong công tác nắm tình hình, 

bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại cơ quan, văn phòng, công trường, kho 

than thuộc các phân xưởng. 

- Bảo vệ tài sản của cơ quan, văn phòng, công trường, kho than thuộc các 

phân xưởng (Máy móc, thiết bị,...). 

- Báo cáo với người quản lý khi có các trường hợp gây mất an toàn, an 

ninh trật tự tạo cơ quan, văn phòng, công trường, kho than thuộc các phân 

xưởng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công. 

2.2. Yêu cầu về nhân sự: 

- Là công dân Việt Nam, có độ tuổi từ 18 trở lên; Đối với lao động đã về 

hưu phải có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Hàng năm phải có giấy khám sức khỏe để đủ điều kiện để làm việc (Nhà 

thầu cung cấp giấy khám sức khỏe). 

- Trình độ: Tốt nghiệp văn hoá 09/12 trở lên. 

- Không tàng trữ vũ khí, sử dụng các chất kích thích, chất gây nghiện.  

- Số năm kinh nghiệm của lao động trong công việc: Tối thiểu 1 năm. 

- Được huấn luyện an toàn Bước 1 trước khi vào làm việc (Nhà thầu cung 

cấp danh sách lao động dự kiến cho Công ty Chế biến than Quảng Ninh 

- TKV theo số lượng yêu cầu) 

III 

3. Công nhân gia công phân tích chất lượng than (KCS) 

3.1. Nội dung công việc yêu cầu: 

- Hàng ca, ngày, tiếp nhận các mẫu than do các phân xưởng giao. 



Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả công việc 

- Tổ chức gia công, phân tích các chỉ tiêu chất lượng. 

- Thông báo kịp thời kết quả mẫu cho các phân xưởng. 

- Tổ chức ghi chép kết quả mẫu vào sổ mẫu và ký xác nhận với đơn vị 

gửi mẫu kiểm tra. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công. 

3.2. Yêu cầu về nhân sự: 

- Là công dân Việt Nam, có độ tuổi từ 18 trở lên; Đối với lao động đã về 

hưu phải có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Hàng năm phải có giấy khám sức khỏe để đủ điều kiện để làm việc  

- Trình độ: Có chứng chỉ nghề kiểm tra chất lượng than. 

- Không tàng trữ vũ khí, sử dụng các chất kích thích, chất gây nghiện.  

- Số năm kinh nghiệm của lao động trong công việc: Tối thiểu 1 năm. 

Được huấn luyện an toàn Bước 1 trước khi vào làm việc 

IV 
4. Công nhân nấu ăn giữa ca: 

4.1. Nội dung công việc yêu cầu: 

- Mua sắm thực phẩm hàng ngày, chuẩn bị nguyên liệu, thành phần cho 

món ăn và chế biến món ăn. 

- Tuân thủ quy định về Vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn vệ sinh khu 

vực bếp. 

- Bảo vệ tài sản tại khu vực bếp. 

- Báo cáo với người quản lý khi có các thiết bị hỏng để xử lý. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công. 

4.2. Yêu cầu về nhân sự: 

- Là công dân Việt Nam, có độ tuổi từ 18 trở lên; Đối với lao động đã về 

hưu phải có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Hàng năm phải có giấy khám sức khỏe để đủ điều kiện để làm việc (Nhà 

thầu cung cấp giấy khám sức khỏe). 

- Trình độ: Tốt nghiệp văn hoá 09/12 trở lên. 

- Không tàng trữ vũ khí, sử dụng các chất kích thích, chất gây nghiện.  

- Số năm kinh nghiệm của lao động trong công việc: Tối thiểu 1 năm. 

- Được huấn luyện an toàn Bước 1 trước khi vào làm việc (Nhà thầu cung 

cấp danh sách lao động dự kiến cho Công ty Chế biến than Quảng Ninh 

- TKV theo số lượng yêu cầu) 

V 
5. Công nhân vẫy đầu đường, thống kê chấm chuyến; Công nhân 

thống kê sản lượng vận chuyển bốc xúc; Công nhân kiểm tu TB vận 

tải 

5.1. Nội dung công việc yêu cầu: 

- Tại các phân xưởng chế biến than, công nhân thống kê chấm chuyến, 

vẫy đầu đường thực hiện nhiệm vụ thống kê, theo dõi, ghi chép chính xác 

số xe và số chuyến xe vận chuyển than nhập kho, xuất kho tại phân 

xưởng; Viết phiếu xuất kho, sổ xuất kho, sổ nhập kho, phiếu nhập kho; 

Thực hiện giám sát than về số lượng và chất lượng than (đo mớn, lấy mẫu 

tại xà lan),... 



Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả công việc 

- Tại Phân xưởng Vận tải ô tô cơ giới, công nhân thống kê thực hiện 

nhiệm vụ thống kê sản lượng vận chuyển, bốc xúc, tiêu hao nhiên liệu, 

nhu cầu sử dụng vật tư sửa chữa, bảo dưỡng hàng ngày, kiểm tu… 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công. 

5.2. Yêu cầu về nhân sự: 

- Là công dân Việt Nam, có độ tuổi từ 18 trở lên; Đối với lao động đã về 

hưu phải có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Hàng năm phải có giấy khám sức khỏe để đủ điều kiện để làm việc (Nhà 

thầu cung cấp giấy khám sức khỏe). 

- Trình độ: Tốt nghiệp văn hoá 09/12 trở lên. 

- Không tàng trữ vũ khí, sử dụng các chất kích thích, chất gây nghiện.  

- Số năm kinh nghiệm của lao động trong công việc: Tối thiểu 1 năm. 

- Được huấn luyện an toàn Bước 1 trước khi vào làm việc. (Nhà thầu 

cung cấp danh sách lao động dự kiến cho Công ty Chế biến than Quảng 

Ninh - TKV theo số lượng yêu cầu) 

VI 
6. Công nhân vệ sinh công nghiệp, chọc máng, xúc gầm băng tải: 

6.1. Nội dung công việc yêu cầu: 

- Thực hiện công tác xúc dọn gầm băng tải, gầm sàng, xúc dọn bùn đất 

dọc đường vận chuyển than, xúc dọn vệ sinh quanh khu vực sản xuất, 

bảo đảm công tác vệ sinh và môi trường tại phân xưởng. 

- Thực hiện nhiệm vụ chọc máng, khơi thông nguồn than khi đưa than 

vào sàng tuyển. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công. 

6.2. Yêu cầu về nhân sự: 

- Là công dân Việt Nam, có độ tuổi từ 18 trở lên; Đối với lao động đã về 

hưu phải có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Hàng năm phải có giấy khám sức khỏe để đủ điều kiện để làm việc (Nhà 

thầu cung cấp giấy khám sức khỏe). 

- Trình độ: Tốt nghiệp văn hoá 09/12 trở lên. 

- Không tàng trữ vũ khí, sử dụng các chất kích thích, chất gây nghiện.  

- Số năm kinh nghiệm của lao động trong công việc: Tối thiểu 1 năm. 

- Được huấn luyện an toàn Bước 1 trước khi vào làm việc. (Nhà thầu 

cung cấp danh sách lao động dự kiến cho Công ty Chế biến than Quảng 

Ninh - TKV theo số lượng yêu cầu) 

3.3. Yêu cầu về hồ sơ pháp lý của người lao động: 

Nhà thầu phải có đầy đủ hồ sơ chứng minh năng lực của người lao động 

huy động thực hiện gói thầu phù hợp với yêu cầu công việc, bao gồm nhưng không 

giới hạn ở: 

- Bản chứng thực của cơ quan có thẩm quyền hoặc sao y của nhà thầu hợp 

đồng lao động giữa nhà thầu và người lao động được huy động để thực hiện gói 

thầu còn hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2025.  

- Bản chứng thực của cơ quan có thẩm quyền hoặc sao y của nhà thầu bằng 

cấp, chứng chỉ hay bất kì giấy tờ chứng minh trình độ của người lao động. 



- Bản chứng thực của cơ quan có thẩm quyền hoặc sao y của nhà thầu 

CCCD/CC của người lao động. 

- Bản photo giấy khám sức khỏe/kết quả khám sức khỏe của người lao động 

trong thời hạn 6 tháng tính đến thời điểm đóng thầu.  

3.4. Yêu cầu về huy động lao động 

Nhà thầu phải đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời lao động có trình độ phù 

hợp với yêu cầu của gói thầu. Trường hợp nhà thầu có nhu cầu rút hoặc bổ sung 

lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải gửi công văn đến Chủ 

đầu tư và thực hiện rút/bổ sung lao động trong vòng 3 ngày theo đúng quy định 

liên quan của Chủ đầu tư.  

3.5. Yêu cầu an toàn về con người 

a. Người lao động phải được đào tạo có chứng chỉ bằng cấp nghề nghiệp 

theo quy định của Nhà nước phù hợp với yêu cầu của gói thầu. Nhà thầu chịu 

trách nhiệm an toàn về người trong quá trình người lao động làm việc tại các vị 

trí được quy định trong E-HSMT.  

b. Nhà thầu phải đăng ký lao động tham gia sản xuất với Công ty Chế biến 

than Quảng Ninh - TKV. Nhà thầu phải tổ chức tập huấn an toàn, phổ biến nội 

quy lao động theo quy định, kiểm tra, cập nhật và lưu hồ sơ lao động gồm: sơ yếu 

lý lịch có dán ảnh, bản photo CC/CCCD và giấy phép, chứng chỉ đào tạo, bài kiểm 

tra an toàn... Nhà thầu phải ra quyết định cho phép lao động được làm việc tại các 

vị trí được quy định trong E-HSMT. 

c. Đơn vị nhà thầu phải tổ chức quản lý và chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm 

tra, giám sát chặt chẽ kịp thời đối với người lao động tham gia làm việc, đảm bảo 

an toàn, an ninh trật tự; các quy định của Nhà nước và của Tập đoàn TKV. 

d. Chủ đầu tư quản lý hồ sơ lao động, sát hạch về an toàn, cấp thẻ có dán 

ảnh và ra quyết định cho phép lao động được làm việc tại các vị trí được quy định 

trong E-HSMT. 

3.6. Yêu cầu về nhân sự 

a. Nhà thầu phải cử ít nhất 03 cán bộ quản lý trực tại các khu vực lao động 

được phân bổ để phối hợp điều hành, quản lý lao động. Cán bộ quản lý có kinh 

nghiệm ít nhất 01 năm hoặc tối thiểu 01 hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh 

được khả năng huy động cán bộ quản lý để thực hiện gói thầu này. 

b. Nhà thầu phải huy động số lao động như yêu cầu của Chương V E-

HSMT. Nhà thầu phải cam kết tất cả lao động đề xuất đều đạt điều kiện về sức 

khỏe và bố trí lao động hợp lí, phù hợp về an toàn lao động. Nhà thầu phải chứng 

minh được khả năng huy động lao động để thực hiện gói thầu này. 

Nhà thầu lập biểu kê khai danh sách lao động huy động theo mẫu: 

 

STT 
Họ và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Số 

CCCD/

CC/Hộ 

chiếu 

Loại 

bằng 

cấp/Ch

ứng chỉ 

Thời 

hạn 

hợp 

đồng 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

tương 

tự 

Công 

việc 

trong 

gói 

thầu 

Vị trí 

làm 

việc 

1 … ….   …. 
Hết 

ngày…. 
 >1 năm  

Công 

nhân… 

Văn 

phòng 



Công 

ty  

2            >1 năm  

 Phân 

xưởng

….  

…            >1 năm     

Tổng cộng có … người lao động    

 

3.7. Yêu cầu về an toàn lao động 

 a. Quản lý vật tư; tự bảo vệ tài sản; giữ vệ sinh môi trường xung quanh. 

b. Thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động trong 

khi làm việc. 

c. Phổ biến kỹ thuật và công nghệ, bố trí công tác đúng chuyên môn, tuyệt 

đối không bố trí cán bộ công nhân thiếu hiểu biết và không nắm vững yêu cầu kỹ 

thuật dẫn đến mất an toàn. 

d. Tất cả các công nhân tham gia làm việc đều được trang bị và sử dụng đầy 

đủ phương tiện bảo vệ cá nhân về an toàn vệ sinh lao động trước khi làm việc. 

đ. Các CBCNV phải thực hiện nghiêm túc ATLĐ, chịu trách nhiệm bảo đảm 

an toàn cho bản thân, tập thể, tài sản bản thân mình phụ trách. Trong bất kỳ trường 

hợp nào nếu không đảm bảo an toàn lao động thì tuyệt đối không được làm việc. 

e. Bất cứ trường hợp nào xảy ra mất an toàn đối với người và thiết bị có liên 

quan trong quá trình thực hiện công việc, nhà thầu phải báo ngay lập tức cho Công 

ty Chế biến than Quảng Ninh-TKV. 

 3.8. Đề xuất giải pháp kỹ thuật: 

Nhà thầu đề xuất giải pháp kỹ thuật đảm bảo đáp ứng các nội dung sau: 

a. Phương án cung ứng đủ lao động để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Chủ đầu tư thông suốt. 

 b. Nhà thầu có các biện pháp an toàn lao động khả thi; biện pháp phòng 

cháy, chữa cháy tiêu chuẩn, khả thi, phù hợp với nội dung tổ chức lao động; biện 

pháp đảm bảo vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với điều kiện làm việc; 

biện pháp ứng phó với sự cố môi trường; biện pháp quản lý lao động và đảm bảo 

an ninh chung công trường. 

3.9. Yêu cầu về đề xuất tài chính: 

a. Nhà thầu đề xuất Bảng đơn giá chi tiết kèm theo mẫu của E-HSMT (nhà 

thầu đính kèm các đơn giá dự thầu chi tiết có xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu 

đỏ của nhà thầu). 

 b. Giá gói thầu bên mời thầu xây dựng với mức phí thuế GTGT là 8%, các 

nhà thầu cam kết giá dự thầu thuộc E-HSDT đã bao gồm thuế GTGT 8%. Các nhà 

thầu cam kết chào giá dự thầu thuế GTGT 8% và cam kết điều chỉnh thuế theo 

quy định của Nhà nước. 

Nhà thầu đính kèm biểu chi tiết giá theo mẫu đính kèm sau: 



Phụ lục 01 – Bảng giá dự thầu chi tiết 

TT Nội dung công việc - dịch vụ 

Số lượng 

lao động 

(người) 

Số 

tháng 

Đơn 

giá/người 

/tháng 

(đồng) 

Thành 

tiền dự 

thầu 

(đồng) 

I 

Công nhân bảo vệ tài sản, đảm 

bảo an ninh trật tự tại Văn 

phòng Công ty, Văn phòng các 

phân xưởng 

6    

1 Văn phòng Công ty 5 12   

2 
Phân xưởng Chế biến than Cửa 

Ông 
1 12   

II 

Công nhân bảo vệ kho than; 

Công nhân bảo vệ thiết bị của 

Phân xưởng Vận tải Ô tô và cơ 

giới 

28    

1 
Phân xưởng Chế biến than Làng 

Khánh 
5 12   

2 
Phân xưởng Chế biến than Hà 

Tu 
5 12   

3 
Phân xưởng Chế biến than Cửa 

Ông 
5 12   

4 
Phân xưởng Vận tải Ô tô và cơ 

giới 
5 12   

5 
Phân xưởng Chế biến than Uông 

Bí 
5 12   

6 
Phân xưởng Khai thác, chế biến 

đất đá thải mỏ 
3  12   

III 

Công nhân gia công phân tích 

chất lượng than (báo cáo cho 

phòng KCS) 

5    

1 

Công nhân gia công phân tích 

chất lượng than (báo cáo cho 

phòng KCS): Phân xưởng Chế 

biến than Làng Khánh 

2 12   

2 

Công nhân gia công phân tích 

chất lượng than (báo cáo cho 

phòng KCS): Phân xưởng Chế 

biến than Hà Tu 

2 12   



3 

Công nhân gia công phân tích 

chất lượng than (báo cáo cho 

phòng KCS): Phân xưởng Chế 

biến than Cửa Ông 

1 12   

IV Công nhân nấu ăn giữa ca 4    

1 
Phân xưởng Chế biến than Làng 

Khánh 
1 12   

2 
Phân xưởng Chế biến than Hà 

Tu 
1 12   

3 
Phân xưởng Chế biến than Cửa 

Ông 
1 12   

4 
Phân xưởng Vận tải Ô tô và cơ 

giới 
1 12   

V 

Công nhân vẫy đầu đường, 

thống kê chấm chuyến; Công 

nhân thống kê sản lượng vận 

chuyển bốc xúc; Công nhân 

kiểm tu TB vận tải 

4    

1 
Phân xưởng Vận tải Ô tô và cơ 

giới 
1 12   

2 
Phân xưởng Khai thác, chế biến 

đất đá thải mỏ 
3 12   

VI 

Công nhân vệ sinh công 

nghiệp, chọc máng, xúc gầm 

băng tải 

3    

1 
Phân xưởng Chế biến than Làng 

Khánh 
2 12   

2 
Phân xưởng Vận tải Ô tô và cơ 

giới 
1 12   

Cộng trước thuế 

(I+II+III+IV+V+VI) 
50    

Thuế VAT (08%)  

Giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí  

Dự phòng 10%  

Tổng cộng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, dự phòng  

 



 4. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 

dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:  

1. Giải pháp và phương pháp luận; 

2.  Kế hoạch công tác. 

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao 

nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng. 

- Kế hoạch thực hiện: 12 tháng kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày  

31/12/2026, bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ. 

+ Số lượng lao động cần thuê (tạm tính): 50 lao động. 

+ Hàng tháng, căn cứ vào nhu cầu nhân lực Công ty Chế biến than Quảng Ninh 

- TKV sẽ thông báo tăng, giảm số lượng lao động theo thực tế. 

- Thời gian thực hiện: 12 tháng từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/1/2026 bao 

gồm ngày nghỉ và ngày lễ (365 ngày) 

- Hàng tháng, Công ty căn cứ vào số lượng lao động thực tế và ngày công làm 

việc trong tháng của người lao động được thể hiện trên bảng chấm công, làm cơ sở 

để lập bản nghiệm thu và thanh toán tiền công. 

- Nhà thầu phải xuất hóa đơn tài chính (bao gồm tổng tiền công dịch vụ và thuế 

giá trị gia tăng) gửi cho Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV để làm căn cứ 

thanh toán. 

  



 


